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ADVERTISING
1.Advertisements are becoming more and more common in everyday life. Is it a positive or negative development?
(26.11.2016)
Quảng cáo ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Điều này là tích cực hay tiêu cực?
Positive effects of advertisements
Advertisements provide customers with information
Các mẩu quảng cáo cung cấp cho người tiêu dùng với thông tin
about products or services.
về sản phẩm hay dịch vụ.
• As a result, people can make better shopping
• Kết quả là, người ta có những lựa chọn mua sắm tốt
choices.
hơn.
• For example, by watching TV commercials
• Ví dụ, bằng việc xem quảng cáo trên TV về các loại dầu
about different brands of shampoo products, I
gội khác nhau, tôi có thể chọn loại tốt nhất cho bản thân.
can choose the one that works best for me.
Advertising can raise people’s awareness and
knowledge about product development.
• Advertising helps people discover more about
technological devices such as smartphones.
• My nephew, for instance, knows a lot about
technological devices such as smartphones or
the iPad because he watches many adverts
about digital gadgets on TV.

Quảng cáo có thể giúp nâng cao ý thức và vốn kiến thức của
con người về sự phát triển của sản phẩm.
• Hoạt động quảng cáo giúp người ta khám phá thêm về
các thiết bị công nghệ như điện thoại thông minh.
• Ví dụ, cháu của tôi, biết nhiều về các thiết bị công nghệ
như điện thoại thông minh hay ipad vì cậu ấy xem nhiều
quảng cáo về các thiết bị số trên TV.

Negative effects of advertisements
An organisation has to spend a huge amount of money on
Một tổ chức phải chi 1 khoản tiền khổng lồ vào quảng
advertising.
cáo.
• This leads to an increase in the cost of their products
• Điều này dẫn tới 1 sự gia tăng trong chi phí hàng
and services.
hóa và dịch vụ của họ.
Advertising encourages people to buy things that they do not
really need.
• Apple’s marketing and advertising campaigns, for
instance, have a great influence on the spending
habits of young people.
• Many of today’s youth long to own the latest version of
the iPhone even though their old phones still
function/work perfectly well //are perfectly adequate
for their needs.
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Quảng cáo khuyến khích người ta mua những thứ mà
họ không cần.
• Ví dụ, các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị của
Apple có ảnh hưởng lớn lên thói quen tiêu dùng
của người trẻ.
• Nhiều người trẻ ngày nay khao khát sở hữu
phiên bản Iphone mới nhất mặc dù điện thoại cũ
của họ vẫn còn hoạt động tốt/ đáp ứng đủ nhu
cầu của họ.
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2.Societies would benefit from a ban on all forms of advertising because it serves no useful purpose, and can even be
damaging. Do you agree or disagree? (30.03.2017)
Xã hội sẽ có lợi từ việc cấm tất cả các loại quảng cáo vì quảng cáo không có hữu ích gì và thậm chí còn gây hại. Bạn đồng ý
hay không đồng ý?
There are several reasons why I don’t agree with the idea that societies would benefit from a ban on all forms of
advertising.
The advertising industry creates a range of job
Ngành quảng cáo tạo ra hàng loạt cơ hội việc làm cho
opportunities for many people.
nhiều người.
• A complete ban on this industry means that
• Một lệnh cấm toàn diện lên ngành công nghiệp
millions of people would have to face
này có nghĩa là hàng triệu người sẽ phải đối mặt với
unemployment.
sự thất nghiệp.
• This would have a severe impact on their lives.
• Điều này có ảnh hưởng tiêu cực lên cuộc sống của
họ.
The advertising industry makes significant financial
contributions to the development of nations.
• The government would lose a huge amount of tax
revenues from advertising agencies if they did not
issue these companies with a business licence.

Ngành quảng cáo có những đóng góp tài chính lớn lao
cho sự phát triển của các quốc gia.
• Chính phủ sẽ mất 1 khoản thu thuế khổng lồ từ các
công ty quảng cáo nếu chính phủ không cấp giấy
phép kinh doanh cho những công ty này.

There are several reasons why I don’t agree with the idea that advertising serves no useful purpose, and can even be
damaging
Advertisements provide customers with information about Các mẩu quảng cáo cung cấp cho người tiêu dùng với
products or services so that they can make better
thông tin về sản phẩm hay dịch vụ để họ có những sự lựa
shopping choices.
chọn mua sắm tốt hơn.
• Without advertising, we would have fewer choices.
• Không có quảng cáo chúng ta sẽ có ít sự lựa chọn
hơn.
Advertising is a key part of modern business.
Quảng cáo là 1 phần cốt lõi của kinh doanh hiện đại.
• Marketing and advertising campaigns help
• Các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị giúp doanh
businesses to reach more potential customers.
nghiệp tương tác với nhiều khách hàng tiềm năng
hơn.
• This helps them to boost their sales figures and
• Điều này giúp họ đẩy mạnh doanh số bán hàng và
increase profits.
tăng lợi nhuận.
Bài mẫu
Some people believe that a complete prohibition on all kinds of advertising would benefit society because it is totally
useless and can even cause a lot of damage. I totally disagree with this point of view.
I believe that society would suffer a great deal if all forms of advertising were made illegal. The first reason is that the
advertising industry creates a range of job opportunities for many people. A complete ban on this industry means that
millions of people would have to face unemployment, which would have a severe impact on their lives. Another reason is
that the advertising industry makes significant contributions to the development of any nations. Therefore, the
government would lose a huge amount of tax revenues from advertising agencies if they did not issue these companies
with a business licence.
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I also think that advertising brings a wide range of benefits to society without causing any harm. This can be explained by
the fact that advertisements provide people with information about products or services so that they can make better
shopping choices. For example, by watching TV commercials about different brands of shampoo products, I can choose
the one that works best for me. Moreover, advertising could help enrich people’s knowledge about various aspects of life.
My nephew, for instance, knows a lot about technological devices such as smartphones or the iPad because he watches
many adverts about digital gadgets.
In conclusion, for the reasons mentioned above, I would argue that a total ban on advertising would have an adverse
effect on society because it serves many useful purposes and does not harm anybody.
(written by Nguyen Huyen)
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ANIMAL
3.Many animal species are becoming extinct due to human activities on land and in sea. What are the reasons for
this and what can be done to solve this issue? (15.07.2017)
Nhiều loài động vật đang trở nên tuyệt chủng vì các hoạt động của con người trên cạn và trên biển. Nguyên nhân và giải
pháp để giải quyết vấn đề này.
Reasons
ON LAND:
TRÊN CẠN
We are destroying wildlife habitats.
Chúng ta đang phá hủy môi trường sống của động vật.
• Enormous areas of rainforest have been cut down in
• Diện tích rừng rất lớn đang bị chặt đi trong những
recent years, destroying animal habitats.
năm gần đây, tàn phá môi trường sống của động
vật.
• As a result, some animal species cannot find
• Hậu quả là, một số loài động vật không thể tìm
another home to live in, while others face difficulties
được một ngôi nhà khác để sống, trong khi 1 số
adapting to a new environment.
khác đối mặt với những sự khó khăn thích ứng với
1 môi trường mới.
• This would put these species at a higher risk of
• Điều này sẽ khiến những loài vật này đứng trước
extinction.
nguy cơ của sự tuyệt chủng.
IN SEA
Ở BIỂN
Tourism in coastal areas has an adverse impact on the
Ngành du lịch ở những khu vực ven biển có ảnh hưởng
marine environment.
tiêu cực lên môi trường biển.
• Waste discharged along the coast contaminates
• Chất thải thải ra dọc đường bờ biển làm ô nhiễm
water and poses a serious threat to marine
nước và gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với
creatures in these areas.
sinh vật biển ở những khu vực này.
Human activities, including intense fishing and
Những hoạt động của con người, bao gồm đánh bắt cá
overexploitation are causing damage to the marine
quá mức và khai thác quá mức đang gây ra những tổn hại
ecosystem.
cho hệ thống sinh thái biển.
• Overfishing could directly affect the food chain
• Đánh bắt quá mức có thể ảnh hưởng trực tiếp tới
because it causes the number of many fish species
chuỗi thức ăn vì nó làm cho số lượng của nhiều loài
to decline dramatically in the short term.
cá giảm mạnh trong thời gian ngắn.
• Oil spills during the extraction process, for example,
• Tràn dầu trong quá trình khai thác đã giết chết hàng
have killed thousands of marine species.
ngàn loài sinh vật biển.
Solutions
- Stricter punishments should be imposed for illegal
- Những hình phạt nặng nề hơn nên được áp đặt cho hoạt
logging, deforestation, overfishing and overexploitation.
động khai thác gỗ trái phép, tàn phá rằng, đánh bắt và khai
- Governments should require businesses and factories to
thác quá mức.
install proper waste treatment systems.
- Các chính phủ nên yêu cầu các doanh nghiệp và nhà máy
- It is important to provide financial support to
lắp đặt các hệ thống xử lý chất thải hợp lý.
organizations that are working to save endangered species - Cung cấp sự hỗ trợ tài chính cho các tổ chức đang hoạt
such as the orangutan in Borneo
động để cứu giúp những loài vật đang có nguy cơ tuyệt
- Governments should promote public campaigns to raise
chủng như là loài đười ươi ở Borneo.
people’s environmental awareness.
- Các chính phủ nên đẩy mạnh các chiến dịch cộng đồng để
tăng ý thức bảo vệ môi trường của con người.
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